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 ƯỚ   Ộ G  ÒA XÃ  ỘI   Ủ  G Ĩ  VIỆ   AM 

 Ò  Á                            

-                                          : 

          -                  : Ông Trần Min  Trí 

                     :   

1. Ông N u  n Văn Minh 

2. Bà C o T ị Diệu Hiền 

-   ư ký    ê   o : Bà Huỳn  T ị T  n  T ú  – T ư ký Tò  án n ân dân 

t àn  p ố S  Đé , tỉn  Đ n  T áp. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ          ố Sa Đ  ,  ỉ   Đ      á  

tham gia phiên tòa: Ông Lê Tiến Trung – Kiểm sát viên. 

Ngày 17 t án  12 năm 2021, t i tr  s  Tò  án n ân dân t àn  p ố S  Đé  

 ét    s  t  m   n  k  i v  án t    ý số 402/2020/TLST-DS  ngày 14 tháng 10 

năm 2020 về  Tr n     p   p   n  s n  n ư n  quán” t  o  u ết  ịn   ư  v  án 

r   ét    số 38/2021/ ĐXXST-DS n à  23 t án  9 năm 2021, gi    á   ư n  s : 

- Nguy   đơ : Bà Bùi N ọ  T, sin  năm 1985; 

Đị    ỉ: Số xx, p ườn  Q, quận P, Thành p ố H  C í Min . 

N ười   i diện t  o ủ  qu ền: Bà Lê T ị Vân L, sin  năm 19XX; 

Đị    ỉ: Số xx,  p l, xã Đ, t àn  p ố S, Đ n  T áp (Vă  bả   y quyề   gày 

07/8/2019) 

- Bị đơ : Ôn  N u  n T  n  N, sin  năm 1971; 

Đị    ỉ: Số xx, khóm H, p ườn  A, t àn  p ố S, Đ n  T áp.  

 (Bà L                     ; Ông N    g                  ). 

 ỘI  U G VỤ Á : 

*      đơ                              g qu        g ả  quy          à     

           guy   đơ  bà Bù  Ng      y quyề      bà Lê   ị V   L trình bày: 
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Ngày 04/7/2016    bà Bùi N ọ  T  ó   p   n  t uê một  ái quán  ó sẵn  ủ  

bà L  Tú H, kết   u quán hai gian, mái lá, nền  ót     ,   t trên diện tí     t 

374m
2
 (n  n  11m   dài 34m), tọ      t i  p T, xã Đ,  u ện C, tỉn  Đ n  T áp. 

M    í   t uê  ể m  quán bán  à p ê, ăn uốn . H p   n  t uê  ư    ập t àn  văn 

bản ( i   t  ), k  n   ó   n    ứn ,   ứn  t   , t ời   n t uê  à 02 năm (từ 

04/7/2016     ến 04/7/2018   ),  iá t uê 2.000.000 /t án    o năm  ầu,  năm t ứ 

  i  à 2.500.000 /t án . N oài r , bà T p ải  ặt  ọ  trướ    o bà H số tiền 

5.000.000 . 

Sau khi thuê, bà T  ó  ầu tư mu  sắm  á  d n      ể  i vào  o t  ộn  kin  

doanh n ư: bàn   ế,   én dĩ , n i   m  iện, bếp   s, tủ   n …và  â  t êm 1 

p òn     ể n  ỉ n  i, tổn    i p í k oản  40.700.000 . Hàn  t án  bà T  ều 

 ón  tiền t uê  ầ   ủ   o bà H (do   áu bà H  à   ị Võ T  n  M  ư   bà H giao 

quản  ý n ận).  

K i  ần  ết t ời   n   p   n  t uê (k oản  tháng 5/2018), do không có nhu 

 ầu kin  do n  tiếp, nên bà T  ó nói với  n  N u  n Thanh N  iới t iệu   o  n  

N vào t uê tiếp quán  ủ  bà H, bà T sẽ bán   i toàn bộ       , vật d n  tron  quán 

  o  n  N  ể tiếp t   kin  do n  ăn uốn  t ì  n  N   n  ý.  

Ngày 04/5/2018 al  n  N tiến  àn  ký   p   n  t uê với   ị Võ Thanh M 

(n ười  ư   bà H ủ  qu ền tr n   oi quán),  ến n à  22/6/2018 d  (tư n  ứn  

ngày 09/5/2018 al) bà T và ông N  ũn  ký   p   n  s n  n ư n    i tài sản tron  

quán cho ông N và 1 phòn    do bà T   i p í  â  d n  (T  o bản  kê   i p í tổn  

 iá trị  à 40.700.000 ), n ưn  qu  t ỏ  t uận   i bên bà T   n  ý bớt   o  n  N 

 òn 30.000.000 . Ôn  N nói số tiền 5.000.000  bà T  ã  ặt  ọ    o   ủ quán trướ  

 â  sẽ tín    un  v  tiền s n  quán. Do  ó, số tiền s n  n ư n    i tron    p 

  n   à 35.000.000 , t ỏ  t uận t  n  toán t àn  2   t: Ôn  N  ã trả  ần 1   o bà 

T 20.000.000  n à  22/6/2018;  ần 2  ẹn  ến n à  22/7/2018 sẽ trả số tiền  òn   i 

15.000.000  n ưn   n  N k  n  t     iện. 

Do k  n   m  iểu về p áp  uật nên bà T     mẫu   p   n   ó sẵn  ể  iền 

thông tin mu  bán với  n  N, nên tron    p   n  n à  22/6/2018  ó nội dun    i 

 à s n  n ư n  quán n  n  10m   dài 30m = 300m
2
 n ưn  t    tế  à   ỉ s n    i 

 á  vật d n ,        tron  quán n ư bà T trình bày, không mua bán  iên qu n b t 

 ộn  sản  à  ăn quán do bà H   t sẵn vì bà T k  n  p ải   ủ quán mà  à bà H. 

S u k i s n    i quán,  n  N vào kin  do n  một t ời  i n, s u  ó  ũn   ã 

s n    i tài sản vật d n  tron  quán   o n ười k á . N ưn    o  ến n    n  N 

  ư  trả số tiền  òn   i 15.000.000    o bà T. 

Nay bà Bùi N ọ  T  êu  ầu  n  N u  n T  n  N trả   o bà T số tiền s n  

n ư n  tài sản tron  quán ăn  òn   i  à 15.000.000  (Mười  ăm triệu   n ), không 

 êu  ầu tín   ãi. Ngoài ra, bà T k  n   ó  êu  ầu  ì k á . 

* Bị đơ  ô g Nguyễ        N    g       ư g             trong quá 

      g ả  quy   trình bày:  
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Ông N t ừ  n ận  ó  i o kết   p   n  s n  n ư n  quán n à  22/6/2018 

với bà T. Theo ông N p ần   t   t quán  à  ủ  bà L  Tú H, trên   t  ó n à quán và 

một p òn  n ủ, bà T thuê nhà quán và phòn  n ủ  ủ  bà H  ể bán   m.  

Khi bà T  ần  ết   p   n   ó kêu ông N sang   i  ủ  bà T nhà quán và tài 

sản vật d n  tron  quán số tiền 35.000.000  thì ông N   n  ý. Ông N  ũn   ó   p 

  n  t uê quán với   ị Võ T  n  M ngày 04/5/2018 al, tiền t uê mỗi t án   à 

3.000.000 . Ôn  N quản  ý, s  d n  quán k oản  n   t án  t ì quán bị dột, ông N 

 ịn  s        t ì   ủ quán k  n    o, nên ông N có  êu  ầu trả   i quán   o bà T 

n ưn  bà T k  n    n  ý. K oản  3 t án  sau ông N k  n  bán quán ăn n   nên 

s n    i d n     bàn   ế,   én dĩ  …   o bà L với số tiền 12.000.000 .  

Trướ   â , k i bà T sang quán cho ông N  ó nói với  n  N bà T   ỉ t uê   t 

 ủ  bà H, p ần n à quán, p òn  n ủ bà T t  chi phí xây d n  số tiền tổn   ộn  

60.000.000 , s u  ó bà T  ần tiền nên s n    i quán và p òn  n ủ   o  n  N với 

 iá 35.000.000 ,  n  N t    bà T nói vậ  nên   n  ý s n    i n  ĩ  à s n  quán và 

toàn bộ vật d n  tron  quán. T  o   p   n  ông N  ư  trướ  bà T n ận 

20.000.000  và  àm  i   t iếu   i bà T 15.000.000 . S u nà   n  N mới biết n à 

quán là do bà H  à   ủ   t  â  d n , k  n  p ải do bà T  â  d n . 

Do  ó,  n  N k  n    n  ý t  o  êu  ầu k  i kiện  ủ  bà Bùi N ọ  T. 

Trườn    p  ò   iải t ì ông N   n  ý trả   o bà T số tiền 5.000.000 . Ngoài ra, 

ông N k  n   ó  êu  ầu  ì tron  v  án. 

 Ý k ế   ủa  ạ  d ệ  V ệ  K ể   á :  

- Về tố t ng: T ốn  n  t về việ  tuân t  o p áp  uật tố t n  tron  quá trìn  

 iải qu ết v  án  ủ  T  m p án, Hội   n   ét   . Việ     p  àn  p áp  uật  ủ  

n ười t  m  i  tố t n  dân s  kể từ k i t    ý v  án  ến trướ  k i Hội   n   ét    

(HĐXX) n  ị án,  ều  ảm bảo  ún  t  o qu   ịn   ủ  Bộ  uật tố t n  dân s  

(BLTTDS). Đối với  n  N u  n T  n  N k  n     p  àn  triệu tập  ủ  Tò  án  à 

  ư  t     iện  ún  qu   ịn  t i k oản 16 Điều 70 BLTTDS. 

- Về nội dun  v  án: Đề n  ị Hội   n   ét       p n ận toàn bộ  êu  ầu 

k  i kiện  ủ  bà Bùi N ọ  T. Buộ   n  N u  n T  n  N trả   o bà Bùi N ọ  T số 

tiền 15.000.000 . 

  Ậ   Ị    Ủ   Ò  Á : 

 

[1] Về t ủ t   tố t n :  

- Bà Bùi N ọ  T tr n     p với  n  N u  n Thanh N  êu  ầu trả tiền s n  

n ư n  tài sản tron  quán ăn mà bà T  ã bán cho ông N. Do  ó, HĐXX  á   ịnh 

qu n  ệ p áp  uật  ủ  v  án là  Tr n     p   p   n  sang n ư n  quán” t  o n ư 

Văn bản   p   n    i bên  i o kết. Căn  ứ qu   ịn  t i Điều 26, Điều 35 và Điều 

39 Bộ  uật tố t n  dân s , v  án t uộ  t  m qu ền  iải qu ết  ủ  Tò  án n ân dân 

t àn  p ố S  Đé , tỉn  Đ n  T áp. 
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- T i p iên tò  bà L có mặt,  n  N vắn  mặt, bà L   n  ý  ề n  ị HĐXX 

tiến  àn  p iên tò . HĐXX căn  ứ  á   iều 227, 228  ủ  Bộ  uật tố t n  dân s  xét 

   vắn  mặt  ối với ông N th o qu   ịn  p áp  uật. 

  [2] Về nội dun  v  án:  

[2.1] Xét  êu  ầu k  i kiện  ủ  n u ên   n, Hội   n   ét    t    rằn : 

Tron  quá trìn   iải qu ết v  án bà L và ông N  ều t ừa n ận   p   n  s n  

n ư n  quán  ập ngày 22/6/2018 dl  ư   ký kết  i   bà T và ông N,  ó   ị Võ 

Thanh M  à n ười  àm   ứn . T  o nội dun  t ỏ  t uận tron    p   n ,  n  N  ã 

thanh toán   t 1 cho bà T n    k i  i o kết   p   n  số tiền 20.000.000 , còn   i 

15.000.000  t ỏ  t uận t  nh toán vào   t 2 n à  22/7/2018  n ưn   ến nay ông 

N   ư  t  n  toán. Đâ   à  á  tìn  tiết, s  kiện  ư     i bên  ư n  s   ùn  t ừ  

n ận nên k  n   ần   ứn  min  t  o qu   ịn  t i Điều 92 BLTTDS. 

[2.2] Qua  ó t    rằn  việ  ông N t ừ  n ận  òn t iếu bà T 15.000.000  

n ưn    o rằn  khi bà T s n  n ư n  quán  à s n  toàn bộ  ăn quán và vật d n  

trong quán vì bà T là n ười  â  d n , tuy nhiên k i quán  ư  ỏn   n  N muốn s   

     n ưn  k  n   ư   vì biết  à quán  ủ  bà H  â , k  n  p ải  ủ  bà T. Trên 

   s   á  tài  iệu   ứn   ứ t u t ập  ư   xác  ịn : T    tế  ó việc bà T, ông N 

 i o kết   p   n  s n  n ư ng quán. Theo bà T là   i bên   ỉ t ỏ  t uận mua bán 

 á  vật d n  tron  quán cùng   i p í  â  p òn  n  ỉ n  i; trong khi ông N cho 

rằn  n oài vật d n  t ì bà T s n   u n  ăn quán. HĐXX xét t     ời trìn  bà   ủ  

bà T  à  ó  ăn  ứ b i vì: Qua phân tí     ứn   ứ   o t    từ   p   n  thuê quán 

 ủ  bà H ngày 04/7/2016 al, bà T  ó mu  sắm vật d n   ể kin  do n  tron  t ời 

 i n  ần 2 năm và  ón  tiền t uê  àn  t án  cho bà H. Khi thuê thì bà H  ã  â  

quán sẵn, nên   p   n   i   bà T và bà H  à t uê quán  ó sẵn, do  ó bà T không 

p ải   ủ  ủ  tài sản  à  ăn quán mà là bà H. 

[2.3] K i  ết   n   p   n  bà T  iên  ệ  iới t iệu   o ông N t uê   i quán 

bà H, s u  ó ông N   n  ý và  ó ký   p   n  t uê quán với   ị M ( à n ười  ư   

bà H  i o quản  ý quán) ngày 04/5/2018 al. Do  ó, sau khi ông N t uê  ư   quán 

thì ngày 22/6/2018 d  (n ằm n à  09/5/2018   ) tứ  5 n à  s u   p   n  với   ị 

M, ông N  ã   p   n  với bà T  ể mu    i toàn bộ vật d n  tron  quán  ể p    v  

kinh doan  bán   m. Điều nà  p ù   p với  á  tìn  tiết  ũn  n ưn   ời k  i  ủ  

n ười  àm   ứn   à   ị M, bà L trình bày là bà L t uê   i quán  ủ    ị M và mua 

  i tài sản tron  quán  ủ   n  N. 

[2.4] T    tế  n  N  ó  ập   p   n  bằn  văn bản  ể thuê quán với   ị M 

ngày 04/5/2018 al, tron    p   n   ã  ó   i rõ  á  nội dun  t ỏ  t uận: Bên A 

đồ g ý     b   B   u  qu       đị    ỉ xx  ấ  T, xã Đ   uy   C   ỉ   Đồ g     ; 

      í   quán 374m
2  

(ngang 11m x  dài 34m)  à      ă    à qu       g    bằ g 

lá;            u   à 3  ă       đí     u  qu   sử    g buô  b   ă  uố g  g   

thuê 2.500.000đ  ỗ      g. Do  ó, việ   n  N   o rằn  s u  ó tiếp t   ký   p 

  n  t uê quán  ủ  bà T  à k  n   ó  ăn  ứ    p n ận. Đối với việ    p   n  

s n  n ư n  quán  i   bà T và ông N  ó nội dun  về diện tí     t, HĐXX n ận 

t     à do  ó s  n ầm  ẫn tron  k i ký kết   p   n  mu  bán vì s  d n  biểu mẫu 

  p   n   ó sẵn n ư n u ên   n trìn  bà   à  ó  ăn  ứ và p ù   p. B i  ẽ, bà T 
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không phải   ủ quán và t    tế  n  N  ó ký   p   n  t uê với   ị M s u  ó mới 

  p   n  s n  n ư n  (mu  bán) vật d n  với bà T. 

Từ  ó t    rằn  n ười   o  n  N t uê quán  à   ị M k  n  p ải bà T; còn 

bà T s u  ó n à  22/6/2018 mới   p   n  bán  á  vật d n  mu  bán mà bà T  ã 

mu  sắm  ể kin  do nh   i   o  n  N. Điều nà  p ù   p với t    tế s  việc là ông 

N s u k i t uê  ư   quán  ủ    ị M t ì mới   p   n  mu   á  vật d n   ủ  bà T. 

Mặt k á , việ   n  N trìn  bà   ũn  k  n    p  ý, vì trườn    p  n  N sang 

n ư n   u n  ăn quán  ủ  bà T n ưn  tron  k i hàng tháng ông N vẫn p ải trả tiền 

t uê quán   o   ị M  à k  n    p  ý. 

 [3] Từ n  n  p ân tí   trên HĐXX t    rằn : H p   n  s n  n ư n  quán 

 i   bà T và ông N t       t  à   p   n  mu  bán tài sản,    t ể:  bà T bán cho 

ông N vật d n  tron  quán ăn với  iá 35.000.000  ông N  ã  i o 20.000.000 , còn 

  i 15.000.000  n ư  n  N t ừ  n ận. Do vậ  buộ   n  N  ó trá   n iệm trả   o 

bà T 15.000.000   òn   i  à p ù   p qu   ịn   ủ  p áp  uật. Việ   n  N   ỉ   n  

ý trả cho bà T số tiền 5.000.000   à k  n   ó  ăn  ứ nên k  n     p n ận. 

Đ ều 430 BLDS 2015 quy đị   hợ  đồ g mua bán: 

 ợ  đồ g  u  b    à  sả   à sự   ỏ    uậ  g ữ      b         đ  b   b   

  uyể  quyề  s   ữu  à  sả      b    u   à b    u    ả   ề      b   b  . 

Đ ều 440  g ĩ       ả   ề  

1. B    u      g ĩ                  ề                 đị  đ ể   à  ứ    ề  

đượ  quy đị       g  ợ  đồ g. 

……………… 

[4]  u   ó  ét ý kiến  ủ  Kiểm sát viên Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố S  

Đé   ề n  ị Hội   n   ét       p n ận toàn bộ  êu  ầu k  i kiện  ủ  bà T  à p ù 

  p với qu   ịn   ủ  p áp  uật, nên Hội   n   ét       p n ận. 

 [5] Về án p í dân s  s  t  m: Do    p n ận toàn bộ  êu  ầu k  i kiện  ủa 

n u ên   n, nên bị   n p ải   ịu án p í dân s  s  t  m (DSST) t  o qu   ịn   ủ  

p áp  uật. 

 V             ,  

 U     Ị    

Căn  ứ  á   iều 430, 440 Bộ  uật dân s  2015;  

Căn  ứ N  ị qu ết số 326/2016/UBTV H14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ  b n 

T ườn  v   uố   ội qu   ịn  về mứ  t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản  ý và s  

d n  án p í và  ệ p í Tò  án. 

 

 uyên xử  

- C  p n ận toàn bộ  êu  ầu k  i kiện  ủ  bà Bùi N ọ  T; 
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- Buộ   n  N u  n T  n  N trả   o bà Bùi N ọ  T số tiền 15.000.000  (Mười 

 ăm triệu   n ). 

- Kể từ n à   ó   n  êu  ầu t i  àn  án  ủ  n ười  ư   t i  àn  án mà 

n ười p ải t i  àn  án   ư  t i  àn   on  số tiền trên, t ì  àn  t án  n ười p ải 

t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền  ãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t  o mứ  

 ãi su t quy  ịn  t i k oản 2 Điều 468 Bộ  uật dân s  năm 2015   o  ến k i t i  àn  

án xong.  

* Về án p í dân s  s  t  m:  n  N u  n T  n  N nộp 750.000  án p í 

DSST. 

Hoàn trả   o bà Bùi N ọ  T n ận   i số tiền t m ứn  án p í 375.000  theo 

biên   i số 0008411 ngày 14/10/2020  ủ  C i     T i  àn  án dân s  t àn  số S  

Đé . 

Tron    n 15 n à , kể từ n à    m n   tu ên án, n u ên   n  ư   qu ền 

k án   áo  ên Tò  án n ân dân tỉn  Đ n  T áp. Đối với bị   n ông N vắn  mặt t i 

p iên tò   ư   qu ền k án   áo tron    n 15 n à , kể từ n à  n ận tốn    t bản 

án  oặ  Tò  án niêm  ết bản án. 

Trườn    p bản án  ư   t i  àn  t  o qu   ịn  t i Điều 2 Luật T i  àn  án 

Dân s  t ì n ười  ư   t i  àn  án dân s , n ười p ải t i  àn  án dân s   ó qu ền 

t oả t uận t i  àn  án, qu ền  êu  ầu t i  àn  án, t  n u ện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế t i  àn  án t  o qu   ịn  t i  á  Điều 6, 7, 7 , 7b và Điều 9 Luật T i 

 àn  án dân s ; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t     iện t  o qu   ịn  t i Điều 30 

Luật T i  àn  án Dân s . 

 

                                                                   
- Tò  án Tỉn ;                 

- VKSND TP. S  Đé ; 

- Cá   ư n  s ; 

- C i     TH DS TP. S  Đé ; 

- Lưu: VT,    s  v  án. 

   

                         

 

 

 

 

 

 

 M   ỘI  Ồ G X   X        M 

   M   Á  –   Ủ       I    Ò  

 

 

 

 

 

 rần Minh  rí 
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